
STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc SĐT liên hệ Ghi chú

1 Lê Du An 20/05/2013 1 Kinh 0919323285

2 Phan Nguyễn Bảo An 03/05/2013 1 Kinh 0788839181

3 Đặng Thái Lam Anh 23/11/2013 1 Kinh 0909727939

4 Trần Ngọc Minh Anh 10/12/2013 1 Kinh 0786222362

5 Trần Phạm Minh Anh 13/03/2013 1 Kinh 0938587896

6 Nguyễn Hoàng Bách 05/06/2013 Nam Kinh 0918663288

7 Nguyễn Quỳnh Chi 08/12/2013 1 Kinh 0938724839

8 Nguyễn Huỳnh Khương Duy 12/08/2013 Nam Kinh 0909502339

9 Nguyễn Linh Đan 16/01/2013 1 Kinh 0937172800

10 Phạm Minh Đăng 24/08/2013 Nam Kinh 0989624046

11 Nguyễn Trần Minh Đức 22/07/2013 Nam Kinh 0972035617

12 Đào Nguyễn Trà Giang 10/06/2013 1 Kinh 0973963656

13 Thời Nguyễn Hương Giang 29/01/2013 1 Kinh 0909586366

14 Nguyễn Thanh Hà 23/11/2013 1 Kinh 0988115142

15 Tiên Nhật Hào 15/03/2013 Nam Hoa 0932574632

16 Bùi Gia Hân 22/06/2013 1 Kinh 0938659859

17 Mai Đức Khải Hoàn 23/07/2013 Nam Kinh 0979666330

18 Nguyễn Thiên Khang 09/11/2013 Nam Kinh 0939251868

19 Đỗ Bảo Khánh 07/06/2013 Nam Kinh 0916004769

20 Vũ Nguyên Khôi 04/06/2013 Nam Kinh 0945999585

21 Vũ Tường Lam 05/04/2013 1 Kinh 0912352477

22 Nguyễn Phúc Lâm 21/11/2013 Nam Kinh 0982179225

23 Đoàn Ánh Linh 23/04/2013 1 Kinh 0908485485

24 Nguyễn Ngọc Gia Linh 09/10/2013 1 Kinh 0908595664

26 Vũ Tuệ Mẫn 05/05/2013 1 Kinh 0977496620

27 Phan Hoàng My 18/10/2013 1 Kinh 0938007635

28 Đào Ngọc Mỹ 31/10/2013 1 Kinh 0933108899

29 Phùng Gia Bảo Nam 25/04/2013 Nam Kinh 0916672797

30 Liềng Ngọc Phương Nghi 12/07/2013 1 Hoa 0902756739

32 Trần Thiện Nhân 29/04/2013 Nam Kinh 0909569025

33 Phan Ngọc Thảo Nhi 11/10/2013 1 Kinh 0939697430
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34 Phạm Trần Tuấn Phát 22/09/2013 Nam Kinh 0972883398

35 Nguyễn Nhất Phong 06/11/2013 Nam Kinh 0979709990

36 Nguyễn Lê Quang Phúc 28/10/2013 Nam Kinh 0941880016

37 Hồ Minh Quân 30/03/2013 Nam Kinh 0938433490

38 Nguyễn Đức Hoàng Quân 08/03/2013 Nam Kinh 0989169918

39 Mai Hồng Thái 23/11/2013 Nam Kinh 0908504671

40 Lê Phương Thảo 14/11/2013 1 Kinh 0909118582

41 Nguyễn Hoàng Vy Thảo 14/06/2013 1 Kinh 0908846855

42 Triệu Trường Thịnh 30/03/2013 Nam Kinh 0931600717

43 Nguyễn Đặng Mỹ Tiên 17/01/2013 1 Kinh 0913766770

45 Lê Minh Trí 30/07/2013 Nam Kinh 0909145042

46 Nguyễn Lương Minh Triết 08/11/2013 Nam Kinh 0916496039

47 Nguyễn Phi Trường 26/05/2013 Nam Kinh 0902415680

48 Đinh Thị Nhã Uyên 20/05/2013 1 Kinh 0986641168

49 Lê Hoàng Phương Uyên 18/11/2013 1 Kinh 0908363563

50 Nguyễn Khắc Vương 22/12/2013 Nam Kinh 0909056681
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